
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /BC-SYT Khánh Hòa, ngày          tháng 6 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh, Sở Y tế báo cáo việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

(CCHC) 06 tháng đầu năm 2019 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện 

 Thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm, kết quả triển khai thực hiện như sau: 

 a) Nhiệm vụ đã hoàn thành: 

- Đã xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019  theo Quyết 

định số 71/QĐ-SYT ngày 25/01/2019 của Sở Y tế Khánh Hòa. 

- Đã xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra số 01/KH-TTra ngày 

02/01/2019 của Thanh tra Sở được phê duyệt theo Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 

03/01/2019 của Sở Y tế. 

 - Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng: Tiếp tục duy trì thực hiện 

quy chế thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 1065/QĐ-SYT ngày 05/11/2018 

của Sở Y tế. 

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1292/KH-UBND ngày 

13/02/2019 về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC (theo nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch của tỉnh) theo Kế hoạch số 758/KH-SYT ngày 21/3/2019 của Sở Y tế. 

- Đã Kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 

31/5/2019 của Sở Y tế. 

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019 phê duyệt kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu y tế - dân số đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

b) Nhiệm vụ tạm hoãn không thực hiện: 02 nhiệm vụ 

- Báo cáo tạm thời hoãn việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 
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trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo công văn số 

1466/SYT-KHTC ngày 21/5/2019 của Sở Y tế (theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại công 

văn số 2401/BYT-KHTC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế). 

- Báo cáo hoãn việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định xét 

tuyển đi đào tạo, hỗ trợ sinh viên được đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng tỉnh 

Khánh Hòa theo Công văn số 737/SYT-TCCB Ngày 21/3/2019 của Sở Y tế. 

c) Nhiệm vụ đang thực hiện là: 

- Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người đứng 

đầu, bình xét thi đua - khen thưởng theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 

đang triển khai dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019. 

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 

11/12/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài, Sở 

Y tế có Công văn số 1109/SYT-TCCB ngày 19/4/2019 gửi Sở Tư pháp thẩm định 

hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Kế hoạch UBND tỉnh về phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2025, đang triển khai lấy ý 

kiến dự thảo theo Công văn số 1024/SYT-TCCB ngày 11/4/2019 của Sở Y tế, dự 

kiến sẽ hoàn thành dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2019. 

- Kế hoạch tổng kết công tác CCHC năm 2019, nhiệm vụ này thực hiện vào 

tháng 12/2019. 

2. Cải cách thể chế 

 Có 04 nhiệm vụ đều đã hoàn thành, cụ thể như sau: 

- Đã rà soát điều chỉnh, giao quyền tự chủ cho Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 54/QĐ-SYT ngày 

22/01/2019 của Sở Y tế. 

- Đã ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật  

số 402/KH-SYT ngày 14/02/2019. 

 - Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật số 415/KH-

SYT ngày 15/02/2019 của Sở Y tế. 

 - Đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật số 22/KH-SYT ngày 

03/01/2019 của Sở Y tế. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

 Có 09 nhiệm vụ, kết quả đều đã hoàn thành và tiếp tục duy trì cụ thể như 

sau: 

- Đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (có nội dung rà soát 

TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, lồng 

ghép các thủ tục hành chính có liên hệ với nhau giải quyết trên 01 quy trình) theo 

Kế hoạch số 315/KH-SYT ngày 29/01/2019 của Sở Y tế. 
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 - Đã ban hành Kế hoạch rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC trên cổng 

Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa theo Kế hoạch số 

315/KH-SYT ngày 29/01/2019 của Sở Y tế. 

 - Đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Hình thức và nội dung quyết 

định công bố thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) theo Tờ 

trình số 476/ TTr-SYT ngày 22/2/2019 của Sở Y tế. 

 - Đã xây dựng Kế hoạch số 315/KH-SYT ngày 29/01/2019 của Sở Y tế, qua 

rà soát hiện tại không có quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa liên thông đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 

 - Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến mức độ 3,4: Sở Y tế có Công văn góp ý số 481/SYT-VP ngày 

22/02/2019; Báo cáo số liệu tại Công văn 447/SYT-VP ngày 20/02/2019 về việc 

cung cấp thông tin phục vụ báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý 

I/2019. 

 - Đã Công khai 100% thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định cả 03 hình 

thức. 

 - Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế không có đơn thư phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và thủ tục hành chính. 

 - Rà soát sủa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và TTHC. 

 - Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ (theo phụ lục đính kèm). 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Y tế 

Có 02 nhiệm vụ, kết quả như sau: 

- Duy trì thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả được ban hành theo Quyết định số 944/QĐ-SYT ngày 04/12/2013 của 

Sở Y tế. 

- Duy trì thực hiện Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã 

được ban hành theo Quyết định số 815/QĐ-SYT ngày 29/9/2015 của Sở Y tế. 

5. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Duy trì tổ chức thực hiện Quyết định 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của 

UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Y tế và Quy chế làm việc của 

Sở Y tế được ban hành theo Quyết định số 1087/QĐ-SYT ngày 01/11/2016 của Sở 

Y tế. 

- Rà soát việc thực hiện quy định về thực hiện cơ cấu, số lượng lãnh đạo Sở 

và lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở: Tiếp tục thực hiện công văn số 2414/UBND-TH 

ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện các kết luận, Nghị quyết của 

Trung ương, Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế;  thực hiện 

cơ cấu, số lượng lãnh đạo Sở và lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở theo đúng quy định 
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theo Báo cáo số 1195/BC-SYT ngày 27/4/2018 về việc thực hiện các kết luận, 

Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên 

chế. 

- Rà soát việc thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính và số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở được cấp có thẩm 

quyền giao: Sở Y tế đã có các Quyết định số 86,87,88/QĐ-SYT ngày 31/01/2019 

về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 

246/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý do Chính 

phủ và các bộ, ngành, địa phương ban hành. 

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

 - Rà soát việc thực hiện bố trí cán bộ, công chức và thực hiện cơ cấu ngạch 

công chức theo vị trí việc làm. 

 -Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3197/HD-SYT ngày 07/11/2017 

của Sở Y tế về việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 712/HD-SYT ngày 20/3/2018 

của Sở Y tế về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng 

năm. 

 - Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 257/KH-SYT ngày 25/01/2019 

của Sở Y tế về việc đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 215/KH-SYT ngày 24/01/2017 của Sở Y tế về 

việc triển khai Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg  ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 3662/KH-SYT ngày 19/11/2018 

của Sở Y tế về việc chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2018-2021. 

- Rà soát cập nhật kịp thời thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên phần 

mềm quản lý cán bộ, công chức đầy đủ theo quy định. 

7. Cải cách tài chính công 

- Chỉ đạo và thực hiện chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 

ngân sách: Đã ban hành Công văn số 4001/SYT-KHTC ngày 18/12/2018 về việc 

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc quản lý ngân sách nhà nước đồng thời  tiếp 

tục rà soát, cập nhật lại các văn bản của pháp luật liên quan. 

- Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện đề án đổi mới cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị trực thuộc. Trong 06 tháng đầu năm, Sở 

Y tế đã phê duyệt giao cho Trung tâm Huyết học truyền máu từ tự chủ một phần 

sang tự chủ toàn bộ chi thường xuyên tại Quyết định số 426/QĐ-SYT ngày 
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04/5/2019. 

8. Hiện đại hóa hành chính 

 - Duy trì tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động cái cách hành chính. 

 - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Lãnh đạo Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều rất 

quan tâm đến công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ 

quan, đơn vị.  

- Các công chức, người lao động đều có trình độ chuyên môn cao rất thuận 

lợi trong việc nhận thức và triển khai thực hiện công việc.  

2. Khó khăn 

Các cấp chưa thống nhất và đồng bộ hóa trong việc triển khai thực hiện và 

ứng dụng các hệ thống phần mềm quản lý, đều này làm mất thời gian và khó khăn 

cho người thực hiện. 

3. Kiến nghị các cấp 

Nghiên cứu và thống nhất việc ứng dụng CNTT, nên sử dụng chung một 

phần mềm trong quản lý ngành y tế. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 06 tháng cuối năm 2019 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2019 của Sở Y tế được ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-SYT ngày 25/01/2019 

của Sở Y tế Khánh Hòa./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Từ 16/02/2019 - 15/5/2019) 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SYT ngày            /6//2019 của Sở Y tế) 

          

  

  

 

                    

Lĩnh vực hoặc  

thủ tục hành chính 

cụ thể 

SỐ HỒ SƠ NHẬN 

GIẢI QUYẾT 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THÔNG TIN KHÁC 

GHI 

CHÚ 

Tổng  

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ chưa giải 

quyết 
Trực tuyến  

Dịch vụ  

bưu chính 

Khách 

hàng  

nhận 

thông 

 báo 

qua 

 tin 

nhắn 

  

Số HS 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

Tổng 

 số 

Trả sớm 

hạn  

(%) 

Trả 

đúng 

hạn  

(%) 

Trả 

quá 

hạn  

(%) 

Tổng  

số 

Chưa 

đến  

hạn 

(%) 

Quá 

hạn  

(%) 

Trực 

tuyến 

 3 

Trực 

tuyến 

 4 

Tiếp  

nhận 

Trả  

kết 

quả 

1 2=3+4 3 4 
5= 

6+7+8 
6 7 8 

9= 

10+11 
10 11 12 13 14 15 16   

I. Lĩnh vực Dược (gồm 40 TTHC) 

1. Thẩm định hồ sơ 

(gồm 25 TTHC) 
279 6 273 243 242   

99,59% 

0      

0% 

1    

0,41% 
36 36    

100% 

0       

0% 
16 0 0 1 279   

2. Thẩm định cơ sở 

(gồm 15 TTHC) 
137 5 132 112 112     

100% 

0      

0% 

0     

0% 
25 25     

100% 

0    

0% 
5 0 0 3 137   

II. Lĩnh vực Khám, chữa bệnh (gồm 72 TTHC) 

1. Thẩm định hồ sơ 

(gồm 36 TTHC) 
188 36 152 165 165   

100% 

0 0 23 23      

100% 

0 24 0 0 14 188   

2. Thẩm định cơ sở 

(gồm 36 TTHC) 
21 5 16 10 10       

100% 

0 0 11 11 

100% 

0 0 0 0 0 21   

III. Lĩnh vực Y học cổ truyền (gồm 02 TTHC) 

1. Thẩm định hồ sơ 

(gồm 01 TTHC) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2. Thẩm định cơ sở 

(gồm 01 TTHC) 
0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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X. Lĩnh vực Quản lý trang thiết bị y tế 

1. Công bố đủ điều 

kiện mua bán trang 

thiết bị y tế thuộc 

loại B,C,D 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

2. Công bố đủ điều 

kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

3. Công bố tiêu 

chuẩn áp dụng đối 

với trang thiết bị y tế 

thuộc loại A 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

VI. Lĩnh vực Phòng, chống HIV/ AIDS (gồm 03 TTHC) 

1. Thẩm định hồ sơ 

(gồm 01 TTHC) 
0 0 0 0 00% 00% 00% 0 00% 00% 0 0 0 0 0   

2. Thẩm định cơ sở 

(gồm 02 TTHC) 
0 0 0 0 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 
0 0 

0% 

0 

0% 
0 0 0 0 0   

VII. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm (gồm 20 TTHC) 

1. Thẩm định hồ sơ 

(gồm 06 TTHC) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2. Thẩm định cơ sở 

(gồm 02 TTHC) 
48 0 48 47 47 

98% 

0 0 1 1 

2% 

0 0 0 0 0 0   

VIII. Lĩnh vực Giám định Y khoa (gồm 16 TTHC) 

1. Chế độ hưu trí 

trước tuổi (gồm 01 

TTHC) 

78 10 68 47 47    

100% 

0       

0% 

0      

0% 
31 31   

100% 

0 0 0 0 5 78   

2. Bệnh nghề nghiệp 

(gồm 02 TTHC) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3. Tai nạn lao động 

(gồm 02 TTHC) 
21 10 11 19 19      

100% 

0       

0% 

0       

0% 
2 2    

100% 

0 0 0 0 0 21   
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4. Vết thương (gồm 

03 TTHC) 
0 0 0 0 0          

0% 

0       

0% 

0       

0% 
0 0       

0% 

0 0 0 0 0 0   

5. Giám định tổng 

hợp (gồm 01 TTHC) 
1 0 1 1 1        

100% 

0       

0% 

0       

0% 
0 0       

0% 

0 0 0 0 0 1   

6. Phơi nhiễm chất 

độc hóa học (gồm 03 

TTHC) 

0 0 0 0 0      

100% 

0       

0% 

0       

0% 
0 0 0 0 0 0 0 0   

7. Xác định mức độ 

khuyết tật (gồm 02 

TTHC) 

11 2 9 7 7      

100% 

0       

0% 

0       

0% 
4 4     

100% 

0 0 0 11 0 11   

8. Thương tật lần đầu 

(gồm 01 TTHC) 
0 0 0 0 0      

100% 

0       

0% 

0       

0% 
0 0       

0% 

0 0 0 0 0 0   

IX. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ 

1. Thủ tục công nhận 

Ban vận động thành 

lập hội hoạt động 

trong lĩnh vực y tế 

0 0 0 0 0  

0% 

0  

0% 

0  

0% 
0 0  

0% 

0  

0% 
0 0 0   0   

X. Lĩnh vực Quản lý trang thiết bị y tế 

1. Công bố đủ điều 

kiện mua bán trang 

thiết bị y tế thuộc 

loại B,C,D 

0 0   0 0   0 0 0  

0% 

0  

0% 

0 0 0   0   

2. Công bố đủ điều 

kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

0 0 0 0 0  

0% 

0  

0% 

0  

0% 
0 0  

0% 

0  

0% 

0 0 0   0   

3. Công bố tiêu 

chuẩn áp dụng đối 

với trang thiết bị y tế 

thuộc loại A 

0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0   0   
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1. Tổng hợp nguyên nhân quá hạn                           

STT 

Lĩnh 

vực, 

công 

việc 

giải 

quyết 

Số 

lượng 

hồ sơ 

Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

          

1 

Hành 

nghề 

Dược 

(Cấp 

lại 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

dược) 

1 

Hồ sơ trên thực tế cấp sớm hơn ngày hẹn trả, ngày 

hẹn trả là 11/04/2019, ngày cấp CCHN là 03/04/ 

2019, ngày công dân tới nhận kết quả là 11/04/2019. 

Nhưng do phần mềm bị lỗi khi chuyển hồ sơ qua bước 

tiếp theo nên dẫn đến phần mềm báo hồ sơ trễ hẹn 

MSHS: 0191900573 

          

2. Các trường hợp quá hạn do quy định hành chính: Không có                     
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